

Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống)

PHẠM VI CUNG CẤP 
(áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo kết quả đầu ra) 
Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau: 
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ(*)
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Ngày hoàn thành 
dịch vụ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	GẶP GỠ GIAO LƯU CÁC NGHỆ SĨ VỚI KHÁN GIẢ, BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG
	Theo quy định tại Chương V
	 
	 
	Bảo tàng Hà Nội. Số 02 - Đường Phạm Hùng – phường Từ Liêm - TP. Hà nội
	40 ngày 

	-
	Tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu (quy mô 150 khách mời).
	
	
	
	
	

	1
	In pano sự kiện
	
	25,44
	m2
	
	

	2
	Giấy mời
	
	150
	Chiếc
	
	

	3
	Hoa tươi trang trí bục:
	
	1
	Lẵng
	
	

	4
	Trà nước đại biểu, khách mời tham gia
	
	150
	Người
	
	

	5
	Sản xuất video giới thiệu về sự kiện 
	
	
	
	
	

	 5.1
	Xây dựng nội dung đề cương kịch bản
	
	1
	Đề cương
	
	

	 5.2
	Đạo diễn 
	
	1
	Người/ Ngày
	
	

	 5.3
	Thiết bị ánh sáng:
	
	1
	 Thiết bị/ ngày   
	
	

	5.4 
	Thiết bị quay phim:
	
	1
	 Thiết bị/ ngày   
	
	

	5.5
	Xây dựng đồ họa, làm tilte, chạy phụ đề  
	
	1
	Người/ Ngày
	
	

	5.6
	Dựng hình AVID 
	
	1
	Người/ Ngày
	
	

	5.7 
	Hòa âm ghép nhạc 
	
	1
	Người/ Ngày
	
	

	II
	TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT KHOẢNH KHẮC VĨNH CỬU VỚI SỰ THAM GIA CỦA NGHỆ SĨ THỤY SĨ 
	
	 
	 
	
	

	1
	Nhân sự thực hiện, nhuận bút/ thù lao đạo diễn, thiết kế  
	
	 
	 
	
	

	1.1 
	Biên kịch 
	
	    28,5   
	Mức lương cơ sở 
	
	

	 1.2
	Tổng đạo diễn
	
	    23,5   
	Mức lương cơ sở 
	
	

	 1.3
	Chỉ huy âm nhạc
	
	      4,8   
	Mức lương cơ sở 
	
	

	 1.4
	Họa sĩ mỹ thuật, dàn dựng trang trí sân khấu
	
	      6,0   
	Mức lương cơ sở 
	
	

	 1.5
	Họa sĩ thiết kế, phụ trách phục trang 
	
	      4,8   
	Mức lương cơ sở 
	
	

	 1.6
	Họa sĩ thiết kế, phụ trách đạo cụ 
	
	      3,6   
	Mức lương cơ sở 
	
	

	1.7 
	Thiết kế, đạo diễn ánh sáng 
	
	      4,8   
	Mức lương cơ sở 
	
	

	1.8 
	Thiết kế, đạo diễn âm thanh 
	
	      2,4   
	Mức lương cơ sở 
	
	

	2
	Sản xuất chương trình nghệ thuật  
	
	 
	 
	
	

	2.1
	MC (tiếng Việt và tiếng Pháp) 
	
	2
	 Người 
	
	

	2.2
	Tác phẩm: Khởi Thanh 
	
	1
	 Tác phẩm 
	
	

	2.3
	Tác phẩm: Vọng Thanh  
	
	1
	 Tác phẩm 
	
	

	2.4
	Tác phẩm: Sóng & Hạt  
	
	1
	 Tác phẩm 
	
	

	2.5
	Tác phẩm: Giao Thời  
	
	1
	 Tác phẩm 
	
	

	2.6
	Tác phẩm: Mộng Ảnh  
	
	1
	 Tác phẩm 
	
	

	2.7
	Tác phẩm: Phản Chiếu  
	
	1
	 Tác phẩm 
	
	

	2.8
	Thuê phục trang dành cho 150 nghệ sĩ 
	
	150
	 Bộ  
	
	

	3
	Thuê âm thanh ánh sáng 
	
	 
	 
	
	

	3.1
	Ekip và Hệ thống ánh sáng
	
	 
	 
	
	

	3.1.1 
	Đèn Moving Head Spot/Profile
	
	10
	Chiếc
	
	

	 3.1.2
	Đèn Moving Head Wash
	
	20
	Chiếc
	
	

	 3.1.3
	Đèn Moving Head Beam
	
	20
	Chiếc
	
	

	 3.1.4
	Đèn PAR LED
	
	30
	Chiếc
	
	

	 3.1.5
	Đèn LED Bar (Wall Washer)
	
	20
	Chiếc
	
	

	3.1.6 
	Đèn Profile (Leko)
	
	20
	Chiếc
	
	

	 3.1.7
	Đèn Followspot
	
	8
	Chiếc
	
	

	 3.1.8
	Đèn Strobe Light
	
	10
	Chiếc
	
	

	 3.1.9
	Đèn Blinder
	
	8
	Chiếc
	
	

	 3.1.10
	Đèn Pin Spot
	
	18
	Chiếc
	
	

	3.1.11 
	Bàn điều khiển ánh sáng
	
	1
	Chiếc
	
	

	 3.1.12
	Khung truss nhôm
	
	100
	Mét
	
	

	 3.1.13
	Pa-lăng điện
	
	8
	Chiếc
	
	

	 3.1.14
	Nhân sự vận hành hệ thống ánh sáng
	
	2
	Người
	
	

	3.2
	Ekip và Hệ thống âm thanh
	
	 
	 
	
	

	 3.2.1
	Loa Line Array Module
	
	4
	Chiếc
	
	

	 3.2.2
	Loa Subwoofer kép 18-inch
	
	6
	Chiếc
	
	

	3.2.3 
	Loa bổ trợ (Fill/Delay)
	
	4
	Chiếc
	
	

	 3.2.4
	Loa kiểm âm sân khấu (Monitor)
	
	6
	Chiếc
	
	

	3.2.5 
	Hệ thống In-Ear Monitor không dây
	
	6
	Chiếc
	
	

	 3.2.6
	Micro không dây cao cấp (giọng hát)
	
	6
	Chiếc
	
	

	3.2.7 
	Micro condenser (nhạc cụ dân tộc)
	
	8
	Chiếc
	
	

	3.2.8
	Micro chuyên dụng (bộ gõ)
	
	8
	Chiếc
	
	

	 3.2.9
	Bàn trộn kỹ thuật số (FOH)
	
	1
	Chiếc
	
	

	 3.2.10
	Bàn trộn kỹ thuật số (Monitor)
	
	1
	Chiếc
	
	

	 3.2.11
	Hệ thống Playback & Audio Interface
	
	2
	Chiếc
	
	

	3.2.12 
	Hệ thống phụ trợ (toàn bộ dây tín hiệu, tủ điện 3 pha, chân micro… )
	
	1
	Gói
	
	

	 3.2.13
	Nhân sự vận hành hệ thống âm thanh
	
	2
	Người
	
	

	3.3
	Máy khói nặng
	
	 
	 
	
	

	3.3.1 
	Máy khói nặng (Low-lying Fog)
	
	2
	Chiếc
	
	

	3.4
	Máy khói nhẹ
	
	 
	 
	
	

	 3.4.1
	 Máy khói nhẹ (Haze Machine)
	
	10
	Chiếc
	
	

	4
	Thi công sân khấu 
	
	 
	 
	
	

	 4.1
	Khối cong trái:
	
	10,3
	 m2 
	
	

	4.2 
	Khối cong phải:
	
	12,4
	 m2 
	
	

	 4.3
	Sân khấu giữa:
	
	15,0
	 m2 
	
	

	 4.4
	Bục đôn khán giả:
	
	38,6
	 m2 
	
	

	 4.5
	Bục ngồi nhạc công:
	
	8,0
	 m2 
	
	

	4.6 
	Thảm trải sân khấu:
	
	80,0
	 m2 
	
	

	4.7 
	Vải thả trang trí:
	
	302,4
	 m2 
	
	

	 4.8
	Màn vải mỹ thuật lớn:
	
	180,0
	 m2 
	
	

	4.9 
	Chân đỡ drop:
	
	25,0
	 bộ 
	
	

	4.10
	Vòng tròn treo trung tâm:
	
	10,0
	 m2 
	
	

	4.11 
	Bục (Bàn đạo cụ):
	
	5,0
	 Cái 
	
	

	4.12 
	Hệ thống props trang trí:
	
	3,0
	 Bộ 
	
	

	4.13 
	Màn vải sân khấu bao tròn:
	
	100,0
	 m2 
	
	

	4.14 
	Thuê thảm đỏ dẫn lối chính vào sự kiện 
	
	250,0
	 m2 
	
	

	 4.15
	Ghế Banquet 
	
	400
	 Cái  
	
	

	5
	Sản xuất tư liệu hình ảnh, video dự án
	
	 
	 
	
	

	5.1
	Quay chụp, ghi hình xuyên suốt dự án
	
	 
	 
	
	

	 5.1.1
	Quay video xuyên suốt chương trình 
	
	2
	 Thiết bị/ ngày   
	
	

	 5.1.2
	Chụp ảnh  xuyên suốt chương trình 
	
	2
	 Thiết bị/ ngày   
	
	

	5.2
	Hậu kỳ, sản xuất tư liệu truyền thông
	
	 
	 
	
	

	5.2.1 
	Dựng 01 video highlight 
	
	1
	Người/ ngày 
	
	

	5.2.2 
	Dựng 03 video ngắn 
	
	1
	Người/ ngày 
	
	

	5.2.3 
	Dựng 01 video phim tài liệu ngắn 
	
	1
	Người/ ngày 
	
	

	 5.2.4
	Thiết kế 05 poster/ảnh bìa (KV): 
	
	1
	Người/ ngày 
	
	

	 5.2.5
	Chỉnh màu, xử lý hình ảnh, chỉnh sửa khoảng 200 ảnh của đêm diễn : 
	
	1
	Người/ ngày 
	
	

	 5.2.6
	01 x bộ ảnh hậu trường xuyên suốt quá trình làm việc (150 ảnh): 
	
	1
	Người/ ngày 
	
	

	6
	Vận hành & Logistics
	
	 
	 
	
	

	6.1
	Phòng tập 
	
	5
	 Ngày  
	
	

	6.2
	Studio thu âm và hậu kỳ âm thanh phòng thu
	
	2
	 Ngày  
	
	

	6.3
	Chi phí vận chuyển trang thiết bị 
	
	 
	 
	
	

	6.3.1 
	Chi phí thuê xe tải (02 xe 5 tấn)
	
	2
	 Chuyến  
	
	

	6.3.2 
	 01 xe 2.5 tấn 
	
	1
	 Chuyến  
	
	

	6.3.3
	Thuê bộ đàm 
	
	25
	 Cái 
	
	

	6.3.4
	Vé máy bay chiều khứ hồi cho 2 nghệ sĩ người Thụy Sĩ  
	
	2
	 Vé 
	
	

	6.3.5
	Quản lý dự án
	
	1
	 người/
ngày 
	
	

	6.3.6
	Quản lý nghệ sĩ
	
	1
	 người/
ngày 
	
	

	6.3.7
	Trợ lý sân khấu
	
	1
	 người/
ngày 
	
	

	6.3.8
	Trợ lý sản xuất
	
	1
	 người/
ngày 
	
	

	6.4
	Nhân sự sự kiện: lễ tân, đón tiếp, sắp xếp vị trí khách mời... 
	
	 
	 
	
	

	 6.4.1
	Nhân sự ngày tổng duyệt 
	
	10
	 người/
ngày 
	
	

	 6.4.2
	Nhân sự  ngày trình diễn 
	
	15
	 người/
ngày 
	
	


Ghi chú:				
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7): Chủ đầu tư ghi tên các hạng mục công việc cụ thể, đơn vị tính, khối lượng, địa điểm thực hiện dịch vụ, ngày hoàn thành các nội dung công việc để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu.	 		
(*) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V (nếu có).
Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các dịch vụ như Mẫu này.
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